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BÁO CÁO 

Kết quả thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới 

trên địa bàn thành phố giai đoạn 2010-2020  

 

 

I. Kết quả thực hiện giai đoạn 2010-2020 

1. Về ban hành cơ chế chính sách, chỉ đạo triển khai 

- Thông báo số 316-TB/TU ngày 07 tháng 12 năm 2016 của Thành ủy 

thành phố Hồ Chí Minh Kết luận của Ban Thường vụ Thành ủy về tiếp tục thực 

hiện chủ trương hỗ trợ cho các xã xây dựng nông thôn mới; 

- Kế hoạch số 03/KH-BCĐCTUVCTXDNTM ngày 31 tháng 3 năm 2017 

của Ban Chỉ đạo của Thành ủy về Chương trình xây dựng nông thôn mới thành 

phố, về kế hoạch chỉ đạo, điều hành thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia 

xây dựng nông thôn mới trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh năm 2017; 

- Quyết định số 6182/QĐ-UBND ngày 24 tháng 11 năm 2016 của Ủy ban 

nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về Ban hành Bộ tiêu chí về xây dựng nông 

thôn mới theo đặc thù vùng nông thôn thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2016-

2020; 

- Quyết định số 6183/QĐ-UBND ngày 25 tháng 11 năm 2016 của Ủy ban 

nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về Đề án nâng cao chất lượng các tiêu chí xây 

dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020 trên địa bàn vùng nông thôn thành 

phố Hồ Chí Minh; 

- Kế hoạch số 7663/KH-UBND ngày 28 tháng 12 năm 2016 của Ủy ban 

nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về Đẩy mạnh công tác truyền thông, thông tin 

tuyên truyền Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa 

bàn thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2016-2020; 

- Kế hoạch số 508/KH-VPĐP-NV ngày 28 tháng 12 năm 2016 của Văn 

phòng Điều phối Chương trình nông thôn mới thành phố về thẩm định Đề án 

nâng cao chất lượng các tiêu chí xây dựng nông thôn mới tại các xã trên địa bàn 

thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2016-2020; 

- Công văn số 2457/UBND-KT ngày 26 tháng 4 năm 2017 của Ủy ban 

nhân dân thành phố về việc tập trung, đẩy mạnh tiến độ xây dựng Đề án nâng 

cao chất lượng các tiêu chí xây dựng nông thôn mới tại các huyện, xã trên địa 

bàn thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2016-2020; 



 

- Quyết định số 5039/QĐUBND ngày 9/11/2018 của Ủy ban nhân dân 

thành phố về Ban hành Bộ tiêu chí nông thôn mới theo đặc thù vùng nông thôn 

thành phố Hồ Chí Minh, giai đoạn 2016-2020; 

- Công văn số 4401/SCT-QLCN ngày 29 tháng 4 năm 2016 của Sở Công 

Thương về xây dựng kế hoạch chỉ đạo, điều hành thực hiện Chương trình nông 

thôn mới trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh năm 2016; 

- Công văn số 162/SCT-QLCN ngày 05 tháng 01 năm 2017 của Sở Công 

Thương về việc hướng dẫn triển khai Quyết định 4800/QĐ-BCT về hướng dẫn 

thực hiện và xét công nhận Tiêu chí cơ sở hạ tầng thương mại nông thôn trong 

Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới giai đoạn 2016-2020; 

- Công văn số 4405/SCT-QLNL ngày 16 tháng 5 năm 2017 của Sở Công 

Thương về việc hướng dẫn thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia đối với 

nội dung Tiêu chí điện nông thôn; 

- Kế hoạch số 1816/KH-SCT ngày 28 tháng 3 năm 2019 của Sở Công 

Thương về việc thực hiện Bản cam kết về phối hợp triển khai Chương trình mục 

tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới trên địa bàn vùng nông thôn thành phố 

Hồ Chí Minh năm 2019. 

2. Kết quả thực hiện bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới 

2.1. Tiêu chí số 4 về Điện 

- Giai đoạn 2010-2015:  

Đây là giai đoạn Thành phố hoàn thiện và phát triển lưới điện, hoàn 

thành tiêu chí về điện cho các xã nông thôn. Trên địa bàn Thành phố Hồ Chí 

Minh, 100% hộ dân mua điện từ các công ty Điện lực khu vực thông qua công 

tơ, đấu nối trực tiếp vào lưới điện quốc gia. Lưới điện đã cơ bản hoàn thành tiêu 

chí số 4 về điện nông thôn cho tất cả các xã trên địa bàn Thành phố, với khối 

lượng lưới điện trên 56 xã thuộc 05 huyện đạt 5.965 trạm biến áp, với tổng dung 

lượng là 2.144MVA; 2.017 km đường dây trung áp và 3.564 km đường dây hạ 

áp. Tổng số vốn do ngành điện đầu tư cho lưới điện nông thôn trong giai đoạn 

này gần 2.000 tỷ đồng. 

- Giai đoạn 2016-2020: 

Sở Công Thương đã tổ chức lập Quy hoạch chi tiết phát triển lưới điện 

trung và hạ áp sau các trạm biến áp 110kV của Quy hoạch phát triển điện lực 

Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn đến 2016-2025, có xét tới năm 2035 và đã 

được Ủy ban nhân dân thành phố phê duyệt tại Quyết định số 654/QĐ-UBND 

ngày 12/02/2018, trong đó có kế hoạch đầu tư, phát triển lưới điện của 05 huyện 

trên địa bàn Thành phố. Trên cơ sở đó, ngành điện đã phối hợp với Ủy ban nhân 

dân các huyện/xã thực hiện rà soát tình hình cấp điện trên địa bàn các huyện/xã 

để lập kế hoạch đầu tư phát triển, hoàn thiện lưới điện đảm bảo 100% hộ dân 

được sử dụng điện từ lưới điện quốc gia – đảm bảo hoàn thành Tiêu chí số 4 về 

điện theo Bộ tiêu chí về nông thôn mới theo đặc thù vùng nông thôn thành phố 

Hồ Chí Minh giai đoạn 2016 – 2020 ban hành theo Quyết định số 4296/QĐ-

UBND ngày 19/8/2016 và Bộ tiêu chí xã nông thôn mới kiểu mẫu trên địa bàn 



 

vùng nông thôn thành phố giai đoạn 2018-2020 ban hành theo Quyết định số 

5134/QĐ-UBND ngày 16/11/2018 của Ủy ban nhân dân Thành phố. 

 Theo đó, ngành điện tập trung hiện đại hóa lưới điện nông thôn và nâng 

cao chất lượng điện năng cung ứng với tổng vốn đầu tư lưới điện cho khu vực 5 

huyện ngoại thành dự kiến lên đến trên 1.200 tỷ đồng để phát triển mạng lưới 

điện nông thôn không chỉ phục vụ nông nghiệp mà cả các khu công nghiệp, khu 

chế xuất, khu nông nghiệp kỹ thuật cao, các khu đô thị hình thành ở khu vực 

nông thôn. 

Hiện nay, toàn bộ 56 xã trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh đã được phủ 

kín lưới điện quốc gia, cơ bản đạt Tiêu chí số 4 về Điện: có lưới điện trung, hạ 

áp và trạm biến áp phân phối bảo đảm yêu cầu kỹ thuật về cung cấp điện, có trên 

99% hộ dân sử dụng điện qua điện kế đấu nối trực tiếp từ lưới điện Quốc gia. 

Toàn bộ lưới điện từ trung hạ thế đến dây mắc điện đều được thực hiện đúng các 

yêu cầu kỹ thuật, mỹ quan và an toàn ngành điện từ khâu thiết kế đến thi công 

và nghiệm thu đóng điện công trình. Năng lực sử dụng của lưới điện nông thôn 

tăng gấp đôi so với trước khi điện khí hóa từ 51,25 MW lên 120,78 MW, tương 

ứng với sản lượng bình quân tăng từ 40 đến 85 kWh/hộ/tháng. 

2.2. Tiêu chí số 7 về Cơ sở hạ tầng thương mại nông thôn 

- Đối với quy hoạch ngành thương mai: Sở Công Thương đã chủ trì phối 

hợp với các Sở, ngành, đơn vị liên quan xây dựng Quy hoạch Phát triển Ngành 

Thương mại thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2025, định hướng đến năm 2030, 

trình Hội đồng nhân dân thành phố thông qua tại Nghị quyết số 20/2017/NQ-

HĐND ngày 07/12/2017. Hiện tại, Sở Công Thương tiếp tục phối hợp với các 

đơn vị thực hiện Quyết định số 1891/QĐ-UBND ngày 08/5/2018 của Ủy ban 

nhân dân thành phố về ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện “Quy hoạch Phát 

triển Ngành Thương mại thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2025, định hướng 

đến năm 2030”. 

- Đối với kế hoạch phát triển hệ thống chợ, siêu thị, trung tâm thương 

mại: Sở Công Thương đã trình Ủy ban nhân dân Thành phố Tờ trình số 

1815/TTr-SCT ngày 28/3/2019 về phê duyệt Kế hoạch Phát triển hệ thống chợ, 

siêu thị, trung tâm thương mại trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn từ 

nay đến năm 2020, định hướng đến năm 2025. 

Qua rà soát thống kê, hiện trên địa bàn các huyện xây dựng nông thôn mới 

có 556 hệ thống Cơ sở hạ tầng thương mại nông thôn (gồm 64 chợ truyền thống, 

09 siêu thị, 483 cửa hàng tiện ích và cửa hàng bình ổn giá). Hệ thống cơ sở hạ 

tầng thương mại nông thôn từng bước được đầu tư hoàn thiện, nhiều lượt bán 

hàng lưu động phục vụ các mặt hàng bình ổn, nhiều phiên chợ hàng Việt gắn với 

cuộc vận động “người Việt dùng hàng Việt” và Chương trình bình ổn thị trường 

được tổ chức, đáp ứng nhu cầu tiêu dùng của người dân tại các khu công nghiệp, 

khu dân cư, vùng sâu, vùng xa. 

Căn cứ Bộ tiêu chí về nông thôn mới theo đặc thù vùng nông thôn thành 

phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2016 – 2020 (với các chỉ tiêu nâng chất tiêu chí về 



 

Cơ sở hạ tầng thương mại nông thôn), tất cả 56/56 xã trên địa bàn 05 huyện của 

thành phố đánh giá đạt Tiêu chí 7. 

3. Về hỗ trợ tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp 

Trong thời gian qua, Sở Công Thương đã tổ chức hỗ trợ kết nối, tiêu thụ 

sản phẩm nông nghiệp trên địa bàn Thành phố thông qua Hội nghị kết nối cung 

– cầu hàng hóa giữa Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh, thành phố được tổ 

chức hàng năm; hỗ trợ phát triển sản phẩm đặc trưng của miền núi, vùng sâu, 

vùng xa và hải đảo; phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn kêu 

gọi doanh nghiệp, Ban Quản lý chợ truyền thống, hệ thống phân phối hiện đại 

hỗ trợ tiêu thụ muối cho diêm dân huyện Cần Giờ; hỗ trợ hợp tác xã nông 

nghiệp sản xuất thương mại dịch vụ Phước An và Hợp tác xã nông nghiệp 

thương mại dịch vụ Phú Lộc tham gia vào Chương trình bình ổn thị trường. 

Bên cạnh đó, nhằm hỗ trợ, tạo điều kiện để người nông dân và các đơn vị 

hợp tác xã, tổ hợp tác trong lĩnh vực nông nghiệp tham gia các hoạt động xúc 

tiến thương mại; trưng bày, giới thiệu, quảng bá sản phẩm nông nghiệp; kết nối 

cung cầu, hợp tác liên kết, liên doanh trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm, tạo 

đầu ra ổn định; định kỳ hàng năm, Sở Công Thương, Sở Nông nghiệp và Phát 

triển nông thôn phối hợp với Hội Nông dân thành phố (đơn vị chủ trì) tổ chức 02 

đợt Chợ phiên nông sản. Phiên chợ đã thu hút được đông đảo doanh nghiệp, hợp 

tác xã, tổ hợp tác sản xuất nông nghiệp, làng nghề truyền thống, đơn vị sản xuất 

sản phẩm phục vụ nông nghiệp trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh 

khu vực Tây Nam Bộ, Ðông Nam Bộ, miền Trung, Tây Nguyên tham gia. Qua 

từng năm tổ chức, Chợ phiên nông sản ngày càng được cải tiến cả về nội dung 

lẫn hình thức, số lượng gian hàng đăng ký ngày càng tăng và sản phẩm ngày 

càng đa dạng, thực hiện lồng ghép các hội thảo chuyên đề, hội thi trong khuôn 

khổ của chương trình. 

Ngoài ra, Sở Công Thương cũng triển khai chương trình hỗ trợ cho các hợp 

tác xã, tổ hợp tác, các cơ sở công nghiệp nông thôn thành phố tham gia các hội 

nghị, hội chợ, triển lãm trên cả nước (bắt đầu thực hiện từ năm 2016: đã đề xuất 

hỗ trợ cho 02 đơn vị có sản phẩm được công nhận “Sản phẩm công nghiệp nông 

thôn tiêu biểu cấp thành phố - năm 2015” tham gia 01 hội chợ tại thành phố với 

tổng kinh phí 15.000.000 đồng); đồng thời, tổ chức các buổi liên kết giữa doanh 

nghiệp sản xuất sản phẩm cơ khí phục vụ nông nghiệp, các Hội ngành nghề 

thành phố (gồm Hiệp hội Nhựa, Hội Doanh nghiệp Cơ khí – Điện) với các hợp 

tác xã, tổ hợp tác nông nghiệp, Hội Nông dân thành phố nhằm tiến tới thực hiện 

mục tiêu cơ giới hóa sản xuất nông nghiệp, tăng năng suất lao động và tăng giá 

trị trong chuỗi sản xuất nông sản hàng hóa, hỗ trợ tìm kiếm, mở rộng thị trường, 

tiêu thụ sản phẩm. 

Để góp phần đảm bảo an toàn sức khỏe và quyền lợi của người tiêu dùng 

và hỗ trợ xây dựng thương hiệu, nâng cao năng lực cạnh tranh cho các nhà cung 

cấp, doanh nghiệp, hợp tác xã, người chăn nuôi kinh doanh thịt heo Vietgap, thịt 

heo an toàn, giai đoạn 2016-2017, Sở Công Thương đã chủ trì triển khai Đề án 

quản lý, nhận diện và truy xuất nguồn gốc thịt heo. Tham gia vào Đề án có các 



 

trang trại chăn nuôi lớn như: Vissan, Tổng Công ty Nông nghiệp Sài Gòn, Hợp 

tác xã Tiên Phong, CP Việt Nam, Japfa Việt Nam, CJ Vina Agri…; các nhà máy 

giết mổ lớn như: Vissan, An Hạ, Anh Hoàng Thi, Cty CP Thực phẩm Hóc 

Môn…; 02 chợ đầu mối lớn thịt heo (chợ Bình Điền, chợ Hóc Môn); các hệ 

thống phân phối lớn như: hệ thống Saigon Co.op (Co.opXtra, Co.opmart, 

Co.opFood), hệ thống Satra (Satramart, Satrafood), hệ thống BigC, Sagrifood… 

và 03 chợ truyền thống bán lẻ lớn: chợ Thái Bình, An Đông, Bến Thành. 

II. Nhận xét, đánh giá 

1. Mặt được 

- Được sự quan tâm, chỉ đạo kịp thời của Thường trực Thành ủy, sự phối 

hợp và tinh thần trách nhiệm của các Sở, ngành thành viên Ban chỉ đạo xây 

dựng nông thôn mới trong việc triển khai thực hiện nhiệm vụ được phân công 

(hoàn thành 02 tiêu chí: Điện và Cơ sở hạ tầng thương mại nông thôn). 

- Thành phố đang trong giai đoạn triển khai nâng cao chất lượng xây dựng 

nông thôn mới (đến nay, các huyện/xã đã hoàn thành việc xây dựng Đề án nâng 

chất và được Ủy ban nhân dân thành phố phê duyệt); đồng thời thực hiện rà soát, 

điều chỉnh, bổ sung Bộ tiêu chí về nông thôn mới theo đặc thù vùng nông thôn 

thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2016 – 2020 ban hành theo Quyết định số 

5039/QĐ-UBND ngày 09/11/2018 của Ủy ban nhân dân thành phố.   

- Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới được các đơn vị 

triển khai một cách đồng bộ và đạt hiệu quả, đã thúc đẩy kinh tế, khuyến khích 

phát triển công nghiệp nông thôn, tạo sự chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp 

nông thôn, giải quyết việc làm và tăng thu nhập cho người lao động, góp phần 

thực hiện xóa đói, giảm nghèo, xây dựng nông thôn hiện đại, văn minh. 

2. Hạn chế, tồn tại 

2.1. Về thực hiện Tiêu chí số 4 - Điện 

Việc đầu tư cấp điện cho các hộ dân tại các xã nông thôn vùng sâu, vùng xa 

thời gian qua gặp một số trở ngại: 

- Trong quá trình đầu tư phát triển lưới điện cho các hộ dân sống ven sông, 

kênh, rạch, ngành điện gặp khó khăn trong việc thỏa thuận hướng tuyến, vị trí 

trồng trụ điện do vướng hành lang bảo vệ công trình thủy lợi. 

- Tại một số khu vực hộ dân sinh sống chưa có đường giao thông, hạ tầng 

chưa hoàn thiện nên việc đầu tư, phát triển lưới điện gặp nhiều khó khăn. Đối 

với các hộ sống rải rác, không tập trung, ngành điện đã phải đầu tư dàn trải với 

khối lượng lưới điện và chi phí đầu tư lớn để các hộ này được sử dụng điện từ 

lưới điện quốc gia. 

2.2. Về thực hiện Tiêu chí số 7 - Cơ sở hạ tầng thương mại nông thôn  

Đa số các chợ truyền thống được hình thành từ lâu đời, cơ sở vật chất 

xuống cấp gây ảnh hưởng và tạo tâm lý không tốt đến người dân tham gia mua 

bán. Đồng thời, do sự phát triển nhanh của kênh phân phối hiện đại như siêu thị, 

trung tâm thương mại, cửa hàng tiện lợi… đã ảnh hưởng đến mãi lực chợ, từ đó 



 

dẫn đến khó thu hút nhà đầu tư bỏ vốn sửa chữa, nâng cấp cũng như xây mới 

chợ. Hiện nay, tại một số xã không có chợ nhưng thay vào đó là việc hình thành 

các cửa hàng tiện ích, cửa hàng bình ổn giá để phục vụ mua sắm của người dân 

trên địa bàn.  

III. Kế hoạch thực hiện sau năm 2020 

- Tiếp tục phối hợp với Tổng Công ty Điện lực thành phố triển khai đầu tư, 

sửa chữa các công trình điện, đảm bảo yêu cầu kỹ thuật, phục vụ sản xuất, sinh 

hoạt của người dân tại các xã nông thôn mới; chỉnh trang, hoàn thiện hệ thống 

lưới điện tại các khu dân cư, các khu vực sản xuất đảm bảo an toàn, mỹ quan. 

- Phối hợp triển khai Đề án nâng cao chất lượng các tiêu chí nông thôn mới 

giai đoạn 2016 - 2020 tại các huyện, xã trên địa bàn thành phố.  

- Phát huy hiệu quả hoạt động kinh doanh của các chợ nông thôn, tập trung 

đầu tư cải tạo, nâng cấp và xây dựng mới các chợ nông thôn theo quy hoạch; 

thường xuyên kiểm tra, giám sát tình hình triển khai, thực hiện Tiêu chí số 7. 

- Đẩy mạnh công tác kết nối, hỗ trợ tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp; nghiên 

cứu xây dựng thí điểm mô hình hợp tác xã kiểu mới về kinh doanh, khai thác và 

quản lý chợ; triển khai nhân rộng trên địa bàn thành phố. 

IV. Đề xuất, kiến nghị 

- Theo chủ trương hiện nay xã hội hóa trong việc xây dựng chợ nông 

thôn. Tuy nhiên, tình hình thực tế tại các xã vùng sâu vùng xa, dân cư thưa thớt, 

mãi lực không cao, việc tìm nhà đầu tư là rất khó khăn, do đó phải có những 

chính sách hỗ trợ từ phía nhà nước để thu hút các doanh nghiệp đầu tư xây dựng 

chợ như: giao mặt bằng, miễn hoặc giảm tiền thuê đất trong thời gian đầu, cho 

vay vốn với lãi suất thấp...  

- Việc thực hiện xã hội hóa gặp nhiều khó khăn. Nguồn vốn từ Trung 

ương và ngân sách của Thành phố dù quan tâm đến các xã thuộc chương trình 

xây dựng nông thôn mới nhưng vẫn còn eo hẹp so thực tế. Đặc biệt là vốn dành 

cho đầu tư chợ nông thôn rất hạn chế, trong khi việc huy động các thành phần 

kinh tế tham gia xã hội hóa đầu tư xây chợ trên địa bàn nông thôn không dễ 

dàng. Do đó, kiến nghị Chính phủ có chính sách hỗ trợ thêm nguồn vốn để các 

xã có điều kiện xây chợ theo đúng tiêu chí đề ra… 

- Thành phố hồ Chí Minh do điều kiện kinh tế - xã hội có những đặc thù 

riêng, nên giao cho Ủy ban nhân dân huyện căn cứ tình hình kinh tế - xã hội của 

các xã trong huyện mà quy hoạch xây dựng chợ nông thôn cho phù hợp với tình 

hình thực tế của từng địa phương mình quản lý, có thể thay thế tiêu chí xây dựng 

mỗi xã nông thôn mới một chợ bằng các hình thức như: xây dựng cửa hàng tiện 

ích, siêu thị.../. 

SỞ CÔNG THƯƠNG 

 

  

 



 

PHỤ LỤC 1 

Khối lượng lưới điện tăng thêm và hiện trạng lưới điện trên địa bàn 05 huyện giai đoạn 2016 - 2018 

(Kèm theo Báo cáo số         /BC-SCT ngày    tháng….. năm 2019 của Sở Công Thương) 

 

 

 

  

TT 
Tên 

huyện 

Khối lượng tăng thêm năm 2016 Khối lượng tăng thêm năm 2017 Khối lượng tăng thêm năm 2018 Hiện trạng lưới điện năm 2018 

Số 

công 

trình 

Tổng 

mức 

đầu tư 

(triệu 

đồng) 

Trạm biến áp 
Chiều 

dài 

đường 

dây 

trung 

áp 

(km) 

Chiều 

dài 

đường 

dây 

hạ áp 

(km) 

Số 

công 

trình 

Tổng 

mức 

đầu tư 

(triệu 

đồng) 

Trạm biến áp 
Chiều 

dài 

đường 

dây 

trung 

áp 

(km) 

Chiều 

dài 

đường 

dây 

hạ áp 

(km) 

Số 

công 

trình 

Tổng 

mức 

đầu tư 

(triệu 

đồng) 

Trạm biến áp 
Chiều 

dài 

đường 

dây 

trung 

áp 

(km) 

Chiều 

dài 

đường 

dây hạ 

áp 

(km) 

Trạm biến áp 
Chiều 

dài 

đường 

dây 

trung 

áp 

(km) 

Chiều 

dài 

đường 

dây 

hạ áp 

(km) Trạm kVA Trạm kVA Trạm kVA Trạm kVA 

1 
Bình 

Chánh 
33 145.223 68 22.890 104 25 25 85.129 101 37.460 93 22 19 86.968 113 45.650 46 253 3.288 1.273.278 850 1.371 

2 
Hóc 

Môn 
22 79.651 38 11.500 11 20 14 15.087 57 18.780 2 10 8 32.995 104 49.510 8 155 1.088 365.737 360 811 

3 
Củ 

Chi 
41 161.557 75 22.500 31 23 36 33.048 81 32.390 24 18 10 52.670 41 14.930 20 254 2.141 700.898 916 1.585 

4 
Nhà 
Bè 

8 12.417 11 3.600 117 51 3 3.402 23 8.330 32 14 7 13.513 49 29.450 3 12 718 487.748 389 754 

5 
Cần 

Giờ 
11 18.503 6 1.970 26 34 2 3.994 10 3.630 7 9 5 9.391 31 18.045 2 7 446 80.874 479 621 

Tổng 115 416.600 198 62.460 289 153 80 140.660 272 100.590 158 73 49 195.537 338 157.585 79 681 7.681 2.908.534 2.994 5.142 



 

PHỤ LỤC 2 

Hiện trạng cơ sở hạ tầng thương mại nông thôn trên địa bàn 05 huyện giai đoạn 2016 - 2018 

(Kèm theo Báo cáo số         /BC-SCT ngày    tháng      năm 2019   của Sở Công Thương) 

 

TT Tên huyện Chợ truyền thống Siêu thị Cửa hàng tiện ích và cửa hàng bình ổn giá 

1 Hóc Môn 13 2 203 

2 Cần Giờ 9 1 26 

3 Bình Chánh 15 3 63 

4 Nhà Bè 10 1 66 

5 Củ Chi 17 2 125 

Tổng 64 9 483 

 

 
 


